BÁO CÁO TỔNG QUAN THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG 
THỊ TRƯỜNG THỊT CÁC LOẠI CỦA MYANMAR

I. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THỊT CÁC LOẠI CỦA MYANMAR

Myanmar có diện tích 676.577 km2 (= 67,6 triệu hécta); Trong đó:
- Đất đai canh tác: 11,9 triệu hécta, chiếm 17%;

- Đất đai còn bỏ hoang: 5,7 triệu hécta, chiếm 9%;

- Đất rừng: 33,4 triệu héc ta, chiếm 49%;

- Đất khác: 16,5 triệu héc ta, chiếm 25%.
Theo số liệu thống kê năm 2008, dân số Myanmar khoảng hơn 57,5 triệu người. Theo số liệu tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Myanmar dân số Myanmar là 59,1 triệu người; mật độ dân cư trung bình khoảng 87 người/km2; tỉ lệ tăng dân số trung bình trong cả nước khoảng 1,75%/năm.
Tuổi thọ trung bình của dân cư: nông thôn 60,4 tuổi đối với nam và 62,8 tuổi đối với nữ; thành thị: 61,1 tuổi đối với nam và 65,1 tuổi đối với nữ. Tỷ lệ người biết chữ 91%. Các tôn giáo chính là: Đạo Phật chiếm 89,3% dân số; Thiên chúa giáo chiếm 5,6%; Đạo Hindu chiếm 0,5%; Đạo Hồi và các đạo khác chiếm 4,6% dân số. Hiện nay có 135 dân tộc khác nhau đang sinh sống ở Myanmar. Đồng tiền là đồng Kyats (K). 

Năm 2007, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 23.331,7 tỷ Kyats; GDP bình quân đầu người đạt 405.740 Kyats (= 406 USD). 

Theo Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu của Nhật Bản (JETRO), năm 2010 GDP bình quân đầu người của Myanmar đạt 470 USD.
1.1. Thuận lợi:

Myanmar có 18,21 triệu hecta đất nông nghiệp, tuy nhiên hiện nay mới chỉ canh tác được 10,12 triệu hécta. Dự kiến trong vòng 30 năm tới có thể canh tác được 14,16 triệu hécta. Ngoài ra, Myanmar có thể khai hoang được thêm 8,9 triệu hécta nhờ việc đầu tư vào Ngành Nông nghiệp và lao động giá rẻ ở nông thôn. 
Ngành Nông nghiệp là động lực chính trong phát triển kinh tế quốc dân của Myanmar, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn bộ công - nông nghiệp và dịch vụ trong nước. Hiện nay Ngành Nông nghiệp (bao gồm các ngành nông nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi, ngư nghiệp và lâm nghiệp) chiếm tỷ trọng 43,4% GDP của Myanmar và 35% nguồn thu ngoại tệ của đất nước; đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế quốc dân.
Nguồn lương thực - thực phẩm chính, được tiêu dùng với khối lượng lớn là gạo, thịt, cá, đậu, lạc và rau quả. Năm 2006, mức tiêu dùng bình quân đầu người là: thịt các loại 6,2 kg.
Myanmar có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi như: nhiều đồi núi có đồng cỏ tươi tốt; phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp dồi dào, phong phú (cám, tấm, rơm, rạ, ngọn mía, bã mía, gỉ mật,…); hệ thống sông suối, hồ, ao,… với diện tích khoảng 8,2 triệu hécta.

1.2. Khó khăn:
- Myanmar hiện vẫn đang bị Hoa Kỳ và Phương Tây bao vây cấm vận rất ngặt nghèo, không có ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Myanmar, thiếu ngoại tệ trầm trọng khiến việc thanh toán qua ngân hàng giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Myanmar rất khó khăn, nhất là bằng đồng đôla Mỹ và đồng Euro. Ngoài ra các sản phẩm hàng hóa xuất xứ từ Myanmar đều bị cấm xuất khẩu sang các thị trường liên quan đến Hoa Kỳ và EU.
- Chính phủ Myanmar quản lý kinh tế - xã hội và đối ngoại vẫn ảnh hưởng tư duy quân sự hóa; áp dụng phương pháp quản lý kinh tế - xã hội bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu.
- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; tập trung quyền lực ở các cơ quan quản lý cấp trung ương. Chính phủ Myanmar vẫn còn bao cấp qua giá cho công chức và quân nhân đối với một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: nhà ở, gạo, dầu ăn, điện, nước sinh hoạt, cước phí điện thoại, giá xăng dầu,…
- Thông tin về thị trường Myanmar không nhiều. Hệ thống viễn thông quốc tế tại Myanmar còn lạc hậu. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam ít hiểu biết về Myanmar nên chưa dám thâm nhập thị trường nhiều tiềm năng này.

- Cơ chế quản lý xuất - nhập khẩu của Myanmar vẫn còn nhiều thủ tục hành chính như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Thủ tục mở Văn phòng đại diện của Công ty, doanh nghiệp nước ngoài tại Myanmar chậm và phiền phức.
Do Myanmar vẫn còn thực hiện cơ chế quản lý hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp; Các doanh nghiệp Myanmar vẫn còn phải xin giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp cả hai phía (bán hàng và mua hàng) đều phải chờ đợi các thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng Myanmar thường rất lâu.

1.3. Cơ cấu nền kinh tế
Nền kinh tế Myanmar là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu; tỷ trọng Ngành Nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng rất cao; tỷ trọng Ngành Công nghiệp và Ngành Dịch vụ chiếm tỷ trọng còn rất thấp trong nền kinh tế quốc dân.

Năm 2008 trong nền kinh tế quốc dân, Ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 43,4% (Trong đó: Nông nghiệp 35,4%; Chăn nuôi và Thủy sản 7,6%; Lâm nghiệp 0,4%).

Ngành Nông nghiệp chiếm 61% lực lượng lao động; 44% kim ngạch xuất khẩu (Nông nghiệp 17%; Chăn nuôi và Thủy sản 20%; Lâm nghiệp 7%) của cả nước Myanmar.

Ngành Công nghiệp chiếm 19,6% (Trong đó: Năng lượng dầu khí 0,2%; Khai khoáng 0,6%; Công nghiệp chế biến 14,9%; Công nghiệp điện lực 0,1%; Xây dựng 3,8%).

Ngành Dịch vụ chiếm tỷ trọng 37% (Trong đó: Thương mại 21,1%; Giao thông vận tải 10,8%; Bưu chính và Viễn thông 1%; Tài chính 0,1%; Dịch vụ quản lý Nhà nước và Xã hội 1,6%; Dịch vụ cho thuê và các Dịch vụ khác 2,4%).
1.4. Đàn gia súc, gia cầm và sản lượng thịt, trứng, sữa của Myanmar
Đàn gia súc, gia cầm của Myanmar









Đơn vị tính: Con
	Số thứ tự
	Vật nuôi
	2005
	2006
	2007

	1
	Bò
	12.150.000
	12.393.000
	12.664.000

	2
	Trâu
	2.710.000
	2.773.000
	2.845.000

	3
	Cừu và Dê
	2.437.000
	2.661.000
	2.922.000

	4
	Lợn
	5.786.000
	6.432.000
	7.092.000

	5
	Gà
	84.829.000
	96.847.000
	110.614.000

	6
	Vịt
	9.271.000
	10.239.000
	11.234.000

	7
	Ngan, Ngỗng và các loại gia cầm khác,…
	1.439.000
	1.470.000
	1.405.000


Nguồn: Niên giám Thống kê Myanmar 2008
Sản lượng thịt, trứng và sữa của Myanmar









Đơn vị tính: Tấn
	Số thứ tự
	Sản lượng
	2005
	2006
	2007

	1
	Thịt các loại

(Tấn)
	1.091.072
	1.246.421
	1.385.046

	
	Trâu và Bò
	127.285
	144.381
	157.133

	
	Cừu và Dê
	21.325
	24.061
	26.619

	
	Lợn
	325.045
	366.202
	406.939

	
	Gà
	393.170
	639.754
	715.830

	
	Vịt
	59.880
	67.102
	73.219

	
	Ngan, Ngỗng và các loại gia cầm khác,…
	4.368
	4.922
	5.306

	2
	Trứng các loại

(Nghìn quả)
	4.395.990
	4.959.273
	5.455.873

	
	Gà, vịt
	3.962.561
	4.469.769
	4.915.673

	
	Ngan, Ngỗng và các loại gia cầm khác,…
	433.429
	489.504
	540.200

	3
	Sữa tươi các loại (Tấn)
	962.694
	1.059.997
	1.177.382


Nguồn: Niên giám Thống kê Myanmar 2008
1.5. Thị trường trong nước và hoạt động xuất - nhập khẩu thịt, dầu, mỡ các loại

Ngành Chăn nuôi được xem là ngành quan trọng trong nền kinh tế của Myanmar. Thịt, trứng, sữa các loại là nguồn thực phẩm chính, được tiêu dùng với khối lượng lớn bên cạnh gạo, đậu, lạc và rau quả. Năm 2006, mức tiêu dùng bình quân đầu người về thịt các loại là 6,2 kg.

Giá cả trên thị trường trong nước và giá hàng hóa xuất - nhập khẩu thịt, dầu, mỡ các loại, trứng, sữa đều tăng lên trong những năm qua.
Kim ngạch xuất - nhập khẩu thịt, dầu, mỡ các loại của Myanmar hai năm 2008 - 2009
Đơn vị tính: Triệu USD

	Số 

Thứ tự
	Hàng hóa
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2008
	Năm 2009

	I
	Động vật sống, thịt các loại
	334,6
	269,3
	45,8
	54,4

	II
	Dầu mỡ động, thực vật
	0,9
	2,3
	277,7
	112,9


Nguồn: Myanmar Survey Research 2010 (MSR)
II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT CÁC LOẠI CỦA MYANMAR

2.1. Triển vọng thị trường thịt các loại của Myanmar

Trong thời kỳ 2011 - 2015, dự kiến bình quân hàng năm sản lượng thịt của Myanmar tăng khoảng hơn 5%; kim ngạch xuất khẩu thịt tăng hơn 10%.

2.2. Những khả năng hợp tác giữa Ngành Chăn nuôi hai nước Việt Nam và Myanmar

(1) Những chủng loại thịt có nhiều khả năng nhập khẩu từ thị trường Myanmar trong thời gian tới
Hiện nay Việt Nam rất cần thịt, trứng, sữa để tiêu dùng trong nước, để làm nguyên liệu chế biến hàng xuất khẩu, để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, bánh kẹo,....

Các loại thịt chủ yếu có thể nhập khẩu từ thị trường Myanmar là:

- Thịt bò. 



- Thịt cừu.

- Thịt dê.







(2) Những chủng loại hàng hóa phục vụ Ngành Chăn nuôi có nhiều khả năng xuất khẩu tới thị trường Myanmar trong thời gian tới

- Thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm.

- Thuốc phòng trừ dịch bệnh cho gia súc và gia cầm.

- Giống gia súc và gia cầm.

- Công nghệ, máy móc, thiết bị bảo quản, dự trữ, chế biến thịt gia súc và gia cầm.

- Thiết kế và xây dựng kho tàng bảo quản thịt gia súc và gia cầm, trứng gia cầm, sữa.

(3) Những hình thức có thể hợp tác trong Ngành Chăn nuôi giữa hai nước Việt Nam và Myanmar trong thời gian tới

- Xây dựng và phát triển trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm.

- Sản xuất giống gia súc và gia cầm.

- Sản xuất thức ăn dành cho gia súc và gia cầm.

- Sản xuất thuốc phòng trừ dịch bệnh dành cho gia súc và gia cầm.

- Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh gia súc và gia cầm, công tác khuyến nông.

- Công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến thịt, trứng, sữa.

- Xuất khẩu chuyên gia Ngành Chăn nuôi theo hình thức hợp tác 3 bên (Việt Nam, Myanmar và một tổ chức tài trợ quốc tế). 

2.3. Những vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp Việt Nam buôn bán với các doanh nghiệp Myanmar và tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh ở thị trường Myanmar

- Người dân Myanmar chủ yếu theo đạo Phật, hiền lành, thật thà, chất phác.

- Doanh nhân Myanmar thường có thói quen là phải gặp gỡ nhau, trực tiếp trao đổi, tiếp xúc, bàn bạc thảo luận trước khi ký kết hợp đồng kinh tế; thông thường nếu chỉ liên hệ qua điện thoại, fax và internet thì rất khó thành công. Quá trình thương thảo hợp đồng kinh tế, chờ đợi xin giấy phép xuất - nhập khẩu diễn ra rất lâu, có những lúc kéo dài đến mấy tháng.

- Doanh nhân Myanmar cũng có thói quen là thăm trụ sở nơi làm việc của nhau, thăm nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm, xem xét quy trình công nghệ, đội ngũ công nhân viên chức; sau đó thì họ sẽ có đàm phán, thương thảo, quyết định ký kết hợp đồng kinh tế.

- Doanh nhân Myanmar thường yêu cầu đối tác nhập khẩu có khoản tiền “đặt cọc” bằng tiền mặt khoảng 10% trong tổng số tiền của hợp đồng kinh tế.

- Nền kinh tế Myanmar vẫn còn là nền kinh tế đóng cửa, khép kín, tự cung tự cấp là chính, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế còn ở trình độ thấp, sức mua của người dân trong nước còn thấp,…; bởi vậy, giá cả trên thị trường trong nước và giá hàng hóa xuất khẩu của Myanmar thường thấp hơn so với giá của thị trường thế giới.

- Do trình độ công nghiệp hóa còn ở mức thấp nên tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu còn ít. Bởi vậy, nông sản, thực phẩm,… của Myanmar thường sạch, tinh khiết, ít dịch bệnh, chất lượng cao, thơm ngon, đậm đà hương vị thiên nhiên,….

- Người dân và doanh nhân Myanmar thường rất thích được tặng quà dù chỉ là món quà nhỏ. Bởi vậy, doanh nhân Việt Nam nên tặng quà cho các đối tác Myanmar khi gặp gỡ nhau lần đầu, khi ký kết được hợp đồng kinh tế, khi công việc thành công,…

- Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn thực hiện cơ chế quản lý hành chính tập trung, quan liêu trong hoạt động xuất - nhập khẩu như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế thì các đối tác vẫn phải tiếp tục chờ đợi các loại giấy phép và thủ tục hành chính./.
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